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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIÊN CHỨC ÁP DỤNG CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lai Châu.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo).
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định này thiết lập, tin học hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu tại địa chỉ https://dichvucong.laichau.gov.vn.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: V1, V4, CB;
- VNPT Lai Châu: (để p/h);
- Lưu: VT, KS.
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[bookmark: chuong_pl_1_name]QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIÊN CHỨC ÁP DỤNG CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)
	STT
	Tên TTHC
	Quy trình giải quyết

	I
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp tỉnh

	1
	Thi tuyển viên chức
Thời gian giải quyết: Không quá 191 ngày (Cụ thể theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, nhưng không vượt quá số ngày nêu trên)
	[image: ]

	2
	Thủ tục xét tuyển viên chức
Thời gian giải quyết: Không quá 148 ngày (Cụ thể theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, nhưng không vượt quá số ngày nêu trên)
	[image: ]

	3
	Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức
Thời gian thực hiện: Không quá 133 ngày (Cụ thể theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, nhưng không vượt quá số ngày nêu trên)
	[image: ]

	4
	Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Thời gian thực hiện: Không quá 152 ngày (Cụ thể theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, nhưng không vượt quá số ngày nêu trên)
	[image: ]

	II
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp huyện

	1
	Thi tuyển viên chức
Thời gian giải quyết: Không quá 191 ngày (Cụ thể theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, nhưng không vượt quá số ngày nêu trên)
	[image: ]

	2
	Thủ tục xét tuyển viên chức
Thời gian giải quyết: Không quá 148 ngày (Cụ thể theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, nhưng không vượt quá số ngày nêu trên)
	[image: ]

	3
	Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức
Thời gian thực hiện: Không quá 133 ngày (Cụ thể theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, nhưng không vượt quá số ngày nêu trên)
	[image: ]

	4
	Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Thời gian thực hiện: Không quá 152 ngày (Cụ thể theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, nhưng không vượt quá số ngày nêu trên)
	[image: ]
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B9 phan Tiép nhan va Tra két qua

Thoi gian: 01 ngay

Canhan

B phén Tiép nhén va Tra két qua
cép huyén
(Tra két qua)
Thoi gian: Khong xéc dinh

\ /

Hoi dong xét tuyén vién chirc
(Kiém tra diéu kién tiéu chn
chic sét hach, phe duyét kit qua
kiém tra, sat hach)

Thoi gian: 116 ngay

Nguoi c6 thim quyén theo phan cap
(Ra quyét dinh tiép nhin vio lam
vién chirc)
Thoi gian: 15 ngay

Vin thu Vin phong HDND&UBND
huyén
(Dong déu, phat hanh)
Thoi gian: 01 ngay
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H{i déng thi thing hang chirc danh,
B§ phin Tiép nhin va Tré kit qua . nghé nghiép
Hinn L S A G (Kiém tra ho so, t6 chitc thing hang,
"t chirc phiic khio, phé duyt
va thong béo két qua)
Thoi gian: 135 ngay

Thoi gian: 01 ngay

Nguoi ¢6 thdm quyén theo phan cip
(Ra quyét dinh bd nhiém hang chirc
danh nghé nghiép cho vién chirc
tring tuyén)

Thoi gian: 15 ngay

T6 chite, ca nhan

Bo phan Tiép nhan va Tra két qua Vin thu Vin phong
cép huyén HDND&UBND huyén
(Tra két qud) (Déng déu, phat hanh)

Thoi gian: Khong xéc dinh Thoi gian: 01 ngay
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Trung tim PVHCC
(Tiép nhin phiéu dang ky du
tuyén)

Thoi gian: 01 ngay

Canhan

Trung térq PVHCC
(Tra két qud)
Thoi gian: Khong xdc dinh

Hoi déng thi tuyén vién chire
(Kiém tra phiéu déing ky dy
tuyén, t6 chirc thi tuyén, t&

chirc phiic khio, phé duyét va

théng béo két qua)
Thoi gian: 174 ngay

Ngudi ¢6 thim quyén theo
phan cip
(Ra quyét dinh tuyén dung)
Thoi gian: 15 ngay

Van thu S¢
(Déng déu, phit hanh)
Thoi gian: 01 ngay
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H{i déng xét tuyén vién chirc

Trung tim PVHCC (Kiém tra phiéu dang ky dw
(Tiép nhin phiéu dang ky du tuyén, 6 chirc xét tuyén, t6
tuyén) T chitc phiic khao, Phé duyét

Thoi gian: 01 ngay va théng bao két qua)

Thoi gian: 131 ngay

I |

Ngui 6 thim quyén theo
. han ci
Ca nha phan ¢ap
amhan (Ra quyét dinh tuyén dung)
Thoi gian: 15 ngay

Trung téu'] PVHCC Van thu S¢
(Trd két qud) +—————————  (Péng diu, pht hanh)
Thoi gian: Khong xéc dinh Thoi gian: 01 ngay
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Hoi dong kiém tra, sat hac

Trung tim PVHCC (Kiém tra diéu kin tiéu chudn;
(Tiép nhan b so) 6 chiic sat hach; phé duyét két
Thoi gian: 01 ngay qua kiém tra, st hach)

Thoi gian: 116 ngay

Ngudi ¢6 thim quyén theo
phan cdp
Cé nhan (Ra quyét dinh tiép nhan vio
1am vién chirc)
Thoi gian: 15 ngay

Vs ™~ b
Trung tﬁu} PVHCC Vé!l thu S&
(Tré két qua) — (Déng diu, pht hanh)
Thoi gian: Khong xéc dinh Thoi gian: 01

- -«
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\ " Hoi déng thi thing hang chirc danh, |

R  nghé nghi

1211";25 tam P;g{;,)c (Kiém tra hd so, 16 chire thing

Thbif‘ po Sla? hang, t chire phic khao, phé duyét
glan: 01 ngay va théng bao két qua)

Thoi gian: 135 ngay

Ngudi ¢6 thdm quyén theo phan cip

X (Ra quyét dinh bd nhiém hang chirc

Té chirc, c4 nhan danh ngh nghiép cho vién chirc
tring tuyén)

Thoi gian: 15 ngay

——— ! /

Trung Liu} PVHCC Vir} thu S&
(Tré két qud) (Péng déu, phit hanh)
Thoi gian: Khéng xéc dinh Thoi gian: 01 ngay

o J -
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Hoi dong thi tuyén vién chirc
(Kiém tra phiéu ding ky dy tuyén,
————————> 6 chiic thi tuyén, t6 chirc phic khao,
phé duyét va théng bao két qua)
Thoi gian: 174 ngay

I |

quyén theo phan cip
Cé nhan (Ra quyét dinh tuyén dung)
Thoi gian: 15 ngay

B phén Tiép nhin va Tra két qua
céip huyén
(Tiép nhan phiéu ding ky dy tuyén)
Thoi gian: 01 ngay

B9 phan Tiép nhan va Tra két qua Vin thu Vin phong HOND&UBND
cép huyén huyén
(Tra két qua) (Déng déu, phat hanh)

Thoi gian: Khong xdc dinh Thoi gian: 01 ngay




image6.png
AT At R T Hoi dong xét tuyén vién chire
Bochlie i el s (Kiém tra phiéu ding ky dy tuyén,
chp huyén
(Tiép nhin phifu ding K de tuyé) chirc xét tuyén, t6 chirc phtic khéo,
Thi gion: mgngay' phé duyét va thong bao két qua)

Thoi gian: 116 ngay

~

Ngui 6 thim quyén theo phan cip
(Ra quyét dinh tuyén dung)
Thoi gian: 15 ngay

Bo phan Tiép nhan va Tra két qua Vin thu Vin phong
céip huyén HDND&UBND huyén
(Tra két qua) (Dong déu, phat hanh)

Thi gian: Khong xéc dinh Thoi gian: 01 ngay

Ca nhan





